
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Sô 1A, Ngõ 254D Minh Khai, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

24/03/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÁT

0109566227

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022(Chính)

2. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

3. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất bột đá, đá mài hoặc đá đánh bóng; 
- Sản xuất các nguyên liệu mài và các đồ không lắp khung của 
các sản phẩm đó với nguyên liệu khoáng hoặc xen lu lô; 
- Sản xuất các sản phẩm từ khoáng khác như: Mica và các sản 
phẩm từ mica

2399

4. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

5. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

6. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

7. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: 
- Bảo dưỡng thông thường,
- Sửa chữa thân xe,
- Sửa chữa các bộ phận của ô tô, 
- Rửa xe, đánh bóng, phun và sơn, 
- Sửa tấm chắn và cửa sổ, 
- Sửa ghế, đệm và nội thất ô tô,

4520

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUONG PHAT CHEMICAL SERVICES 
AND TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0974 574 309     
Email:

Fax:
Website:
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8. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Không bao gồm đấu giá

4530

9. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

10. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
Chi tiết: Không bao gồm đấu giá

4543

11. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Không bao gồm đấu giá

4610

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;

4649

13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

14. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn sơn và véc ni;
- Bán buôn đồ ngũ kim

4663

15. Bán buôn tổng hợp 4690

16. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

17. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Không bao gồm đấu giá

4799

18. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

19. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

4933

21. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

(đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

7110

22. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730
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200.000.000 VNĐ

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá (Căn cứ Điều 28 Luật thương 
mại 2005)

8299

24. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: 
- Hoạt động cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Điều 3 Nghị định 
143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp) 
Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật

8559

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       040188000095
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 15 ngách 624/16 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận 
Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 15 ngách 624/16 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂU    Nữ

06/10/1988 Kinh Việt Nam

24/11/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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